
1Biểu mẫu số 6
GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)       

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 6
tháng đầu
năm 2023

Năm 2024 So sánh (%)

Cơ quan
báo cáoKế hoạch Ước thực hiện 6

tháng đầu năm

Ước TH 6
tháng

2024/ TH 6
tháng 2023

Ước TH 6
tháng

2024/ KH
2024

1 Tổng số học sinh đầu năm học
a) Giáo dục mầm non Cháu 45.632 42.900 42.900 94,01 100 Sở Giáo

dục và
Đào tạo

b) Giáo dục phổ thông H.sinh 227.642 225.565 225.565 99,09 100
 - Tiểu học " 108.202 105.294 105.294 97,31 100
 - Trung học cơ sở " 80.048 79.033 79.033 98,73 100
 Trong đó: Dân tộc nội trú " 1.400 1.400 1.400 100,00 100
 - Trung học phổ thông " 39.392 41.238 41.238 104,69 100
 Trong đó: Dân tộc nội trú " 500 500 500 100,00 100

c) Giáo dục thường xuyên H.sinh 2.763 3.030 3.030 109,66 100
2 Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo 93 94 94 101,08 100
3 Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi

 - Tiểu học % 99,2 99,2 99,2 100,00 100
 - Trung học cơ sở " 97,0 97,0 97,0 100,00 100
 - Trung học phổ thông " 72,0 72,0 72,0 100,00 100

4 Tỷ lệ phổ cập giáo dục
Tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
- Số xã đạt chuẩn Xã 173 173 173 100,00 100
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn % 100 100 100 100,00 100

5 Số trường đạt chuẩn Quốc gia Trường
 - Mầm non " 119 120 124 104,20 103 207 trường

 - Tiểu học " 131 132 132 100,76 100 150 trường
 - Trung học cơ sở " 134 135 137 102,24 101
Trong đó: Trường THCS " 115 116 116 100,87 100 128 trường
                  Trường TH-THCS " 19 19 21 110,53 111 53 trường
 - Trung học phổ thông " 27 27 27 100,00 100 39 trường

6 Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia
 - Mầm non % 57,49 57,97 59,90 104,19 152
 - Tiểu học % 86,75 87,42 88,00 101,44 101
 - Trung học cơ sở %
Trong đó: Trường THCS % 89,92 89,92 90,63 100,79 101
                  Trường TH-THCS % 36,54 36,54 39,62 108,43 108
 - Trung học phổ thông % 69,23 69,23 69,23 100,00 100
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